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STT 
Khóa 

học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

1 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1BUS60207401 

Phân tích dữ 

liệu kinh 

doanh 

CH32TP2AD1UD 47 
Thứ 

Bảy 
06/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Nhật Hạnh 

(009028) 

2 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ENT60208601 
Quản trị khởi 

nghiệp 
CH32TP2AD1UD 49 

Thứ 

Bảy 
06/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Tấn 

Trung (001779) 

3 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1STR60205701 

Chiến lược 

trách nhiệm xã 

hội của doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD1UD 25 
Thứ 

Hai 
08/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Cao Quốc Việt 

(000089) 

4 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1EBU60207301 
Mô hình kinh 

doanh điện tử 
CH32TP2AD1UD 45 

Thứ 

Năm 
11/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Viết Bằng 

(009363) 

5 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1LEA60201301 Lãnh đạo CH32TP2AD1UD 28 
Thứ 

Năm 
11/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Văn Thụy 

(001652) 

6 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1INN60208502 
Quản trị sáng 

tạo và đổi mới 
CH32TP2AD2UD 44 

Thứ 

Sáu 
05/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Đoàn Thanh Hải 

(000234) 

7 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1STR60205702 

Chiến lược 

trách nhiệm xã 

hội của doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD2UD 48 
Thứ 

Sáu 
05/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Đăng Khoa 

(001614) 

8 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1EBU60207302 
Mô hình kinh 

doanh điện tử 
CH32TP2AD2UD 44 

Chủ 

Nhật 
07/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phạm Hùng Đức 

(002640) 
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STT 
Khóa 

học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

9 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1LEA60201302 Lãnh đạo CH32TP2AD2UD 48 
Chủ 

Nhật 
07/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Huỳnh Thanh Tú 

(001655) 

10 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1BUS60207402 

Phân tích dữ 

liệu kinh 

doanh 

CH32TP2AD2UD 14 Thứ Ba 16/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Hồ Xuân Hướng 

(009561) 

11 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ENT60208602 
Quản trị khởi 

nghiệp 
CH32TP2AD2UD 30 Thứ Ba 16/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Nha Ghi 

(010066) 

12 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1EBU60207303 
Mô hình kinh 

doanh điện tử 
CH32TP2AD3UD 29 Thứ Ba 16/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Văn Anh 

(010050) 

13 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1LEA60201303 Lãnh đạo CH32TP2AD3UD 35 Thứ Ba 16/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Huỳnh Thanh Tú 

(001655) 

14 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1BUS60207403 

Phân tích dữ 

liệu kinh 

doanh 

CH32TP2AD3UD 34 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Lê Nhật Hạnh 

(009028) 

15 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ENT60208603 
Quản trị khởi 

nghiệp 
CH32TP2AD3UD 23 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Tấn 

Trung (001779) 

16 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1INN60208503 
Quản trị sáng 

tạo và đổi mới 
CH32TP2AD3UD 27 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phạm Hùng Đức 

(002640) 

17 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1STR60205703 

Chiến lược 

trách nhiệm xã 

hội của doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD3UD 17 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Cao Quốc Việt 

(000089) 



  KHĐTKT.QT.12.03 

Lịch thi Cao học tháng 04/2024 TP.HCM                  Trang 4/6 

STT 
Khóa 

học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

18 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1EBU60207304 
Mô hình kinh 

doanh điện tử 
CH32TP2AD4UD 24 

Thứ 

Bảy 
06/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Cao Quốc Việt 

(000089) 

19 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1LEA60201304 Lãnh đạo CH32TP2AD4UD 37 
Thứ 

Bảy 
06/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Văn Thụy 

(001652) 

20 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1BUS60207404 

Phân tích dữ 

liệu kinh 

doanh 

CH32TP2AD4UD 43 
Thứ 

Hai 
08/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Hồ Xuân Hướng 

(009561) 

21 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ENT60208604 
Quản trị khởi 

nghiệp 
CH32TP2AD4UD 44 

Thứ 

Hai 
08/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Nha Ghi 

(010066) 

22 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1INN60208504 
Quản trị sáng 

tạo và đổi mới 
CH32TP2AD4UD 24 

Thứ 

Năm 
11/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Đoàn Thanh Hải 

(000234) 

23 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1STR60205704 

Chiến lược 

trách nhiệm xã 

hội của doanh 

nghiệp 

CH32TP2AD4UD 47 
Thứ 

Năm 
11/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Đăng Khoa 

(001614) 

24 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1INN60208505 
Quản trị sáng 

tạo và đổi mới 
CH32TP2AD5UD 7 Thứ Ba 16/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Đoàn Thanh Hải 

(000234) 

25 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1ENT60208605 
Quản trị khởi 

nghiệp 
CH32TP2AD5UD 48 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Tấn 

Trung (001779) 
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STT 
Khóa 

học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

26 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

kinh 

doanh 

24D1LEA60201305 Lãnh đạo CH32TP2AD5UD 16 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Huỳnh Thanh Tú 

(001655) 

27 
Khóa 

32.2 
Tài chính 24D1VAL60504001 

Định giá, IPO, 

Mua bán và 

Sáp nhập 

CH32TP2FN1UD 25 
Chủ 

Nhật 
21/04/2024 

Tự luận tập 

trung 
12g30 B1-405 (25)  

 

B1 

Từ Thị Kim Thoa 

(000209) 

28 
Khóa 

32.2 
Tài chính 24D1POR60504101 

Quản lý danh 

mục đầu tư 
CH32TP2FN1UD 41 

Chủ 

Nhật 
28/04/2024 

Trắc nghiệm 

và tự luận 

tập trung 

14g30 
B1-703 (21); 

B1-704 (20)  

 

B1 

Trần Thị Hải Lý 

(001153) 

29 
Khóa 

32.2 
Tài chính 24D1MER60503002 

Sáp nhập, mua 

lại và thoái 

vốn 

CH32TP2FN2UD 42 
Chủ 

Nhật 
28/04/2024 

Tự luận tập 

trung 
14g30 

B1-701 (21); 

B1-702 (21)  

 

B1 

Nguyễn Thị Uyên 

Uyên (000507) 

30 
Khóa 

32.2 
Tài chính 24D1MER60503004 

Sáp nhập, mua 

lại và thoái 

vốn 

CH32TP2FN4UD 14 
Chủ 

Nhật 
28/04/2024 

Tự luận tập 

trung 
12g30 B1-405 (14)  

 

B1 

Nguyễn Thị Uyên 

Uyên (000507) 

31 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

nhân lực 
24D1ORG60200301 

Văn hóa tổ 

chức 
CH32TP2HR1UD 20 

Thứ 

Bảy 
06/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Hồ Tiến Dũng 

(000228) 

32 
Khóa 

32.2 

Quản trị 

nhân lực 
24D1ORG60205401 

Hành vi tổ 

chức 
CH32TP2HR1UD 33 

Thứ 

Năm 
11/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Phan Quốc Tấn 

(001609) 

33 
Khóa 

32.2 

Kinh tế 

chính trị 
24D1INT61000901 

Giới thiệu tác 

phẩm kinh 

điển của Chủ 

nghĩa Mác - 

Lênin 

CH32TP2KC1NC 12 Thứ Ba 16/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình 
 

Nguyễn Minh 

Tuấn (000023) 



  KHĐTKT.QT.12.03 

Lịch thi Cao học tháng 04/2024 TP.HCM                  Trang 6/6 

STT 
Khóa 

học 

Ngành 

học 
Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 

Giờ 

BĐ 
Phòng 

CS 

Thi 
Giảng viên 

34 
Khóa 

32.2 

Kinh tế 

chính trị 
24D1THE61001001 

Báo cáo 

chuyên đề 
CH32TP2KC1NC 12 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình 

 

Nguyễn Văn Sáng 

(000463) 

35 
Khóa 

32.2 
Kế toán 24D1BUS60401601 

Phân tích 

chính sách 

thuế doanh 

nghiệp 

CH32TP2KN1UD 36 
Chủ 

Nhật 
28/04/2024 

Tự luận tập 

trung 
14g30 B1-504 (36)  

 

B1 

Nguyễn Ngọc 

Hùng (000168) 

36 
Khóa 

32.2 

Luật kinh 

tế 
24D1COM61106301 

Chuyên đề 

Luật kinh 

doanh so sánh 

CH32TP2LA3NC 19 Thứ Tư 24/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Đoàn Thị Phương 

Diệp, Nguyễn 

Ngọc Điện 

(002303, 009465) 

37 
Khóa 

32.2 

Luật kinh 

tế 
24D1APP61105702 

Luật đất đai và 

môi trường 

ứng dụng 

CH32TP2LA4UD 15 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Anh, 

Dương Kim Thế 

Nguyên (001449, 

001632) 

38 
Khóa 

32.2 

Ngân 

hàng 
24D1FIN60601701 

Công nghệ tài 

chính trong 

lĩnh vực ngân 

hàng 

CH32TP2NH1UD 42 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   
Phan Chung Thủy 

(001126) 

39 
Khóa 

32.2 

Ngân 

hàng 
24D1MAN60603301 

Quản trị dự án 

đầu tư 
CH32TP2NH1UD 44 Thứ Tư 17/04/2024 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung (002393) 

40 
Khóa 

33.1 
Kế toán 24D1ADV60702301 

Kế toán công 

nâng cao 
CH33TP1KN1UD 28 

Chủ 

Nhật 
28/04/2024 

Vấn đáp trực 

tuyến 
07g00  VPK.KTO (28)   O 

Phạm Quang Huy 

(001435) 

41 
Khóa 

33.1 
Kế toán 24D1ADV60702302 

Kế toán công 

nâng cao 
CH33TP1KN2NC 17 

Thứ 

Bảy 
27/04/2024 

Vấn đáp trực 

tuyến 
07g00  VPK.KTO (17)   O 

Phan Thị Thúy 

Quỳnh (001519) 

     


